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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6793
	Nguyễn Văn Long
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	2 
	6794
	Lê Thị Hải Yến
	Đại Trạch, Bố Trạch

	3 
	6795
	Hoàng Văn Bình
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	4 
	6798
	Lê Thị Lan Hương
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	5 
	6799
	Hoàng Thanh Sang
	Hải Trạch, Bố Trạch

	6 
	6801
	Nguyễn Thành Thực
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	7 
	6804
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Phú Hải, Đồng Hới

	8 
	6806
	Hoàng Văn Hải
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	9 
	6807
	Trần Thị Hoa Hồng
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	10 
	6810
	Nguyễn Thị Hằng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	11 
	6811
	Phan Thị Trinh
	Trung Trạch, Bố Trạch

	12 
	6814
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Quang Phú, Đồng Hới

	13 
	6817
	Phan Thanh Nam
	Đồng Phú, Đồng Hới

	14 
	6818
	Lê Thành Hữu
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	15 
	6819
	Mai Chí Thọ
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	16 
	6820
	Nguyễn Thị Thanh Thùy
	Bắc Lý, Đồng Hới

	17 
	6829
	Hoàng Tiến Bình
	Bắc Lý, Đồng Hới

	18 
	6830
	Trương Thảo Nhỉ
	Bắc Lý, Đồng Hới

	19 
	6832
	Trần Thùy Trang
	Phú Định, Bố Trạch

	20 
	6833
	Phan Thanh Bình
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	21 
	6835
	Đoàn Xuân Toàn
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	22 
	6836
	Võ Thành An
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	23 
	6837
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	24 
	6739
	Võ Viết Tuân
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	25 
	6740
	Nguyễn Thị Nhi
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	26 
	6742
	Võ Thị Bình
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	27 
	6747
	Quách Trọng Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	28 
	6751
	Nguyễn Quốc Hiệp
	Ba Đồn, Ba Đồn

	29 
	6752
	Hoàng Như Quỳnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	30 
	6760
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	31 
	6761
	Cao Xuân Biểu
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	32 
	6763
	Hoàng Văn Dương
	Quảng Minh, Ba Đồn

	33 
	6764
	Ngô Văn Lâm
	Cam Thủy, Lệ Thủy

	34 
	6770
	Hồ Tiến Hoàng
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	35 
	6775
	Phạm Thị Linh
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	36 
	6776
	Phạm Anh Thư
	Phong Hóa, Tuyên  hóa

	37 
	6778
	Hoàng Thị Hồng Nhung
	Bắc Lý, Đồng Hới

	38 
	6782
	Hoàng Sa Rôn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	39 
	6787
	Hoàng Thị Phương Thảo
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	40 
	6672
	Nguyễn Văn Quang
	Đại Trạch, Bố Trạch

	41 
	6674
	Mai Anh Tuấn
	Gia Ninh, Quảng ninh

	42 
	6675
	Đỗ Nguyễn Thiên Hương
	Liên thủy, Lệ Thủy

	43 
	6678
	Nguyễn Quốc Cường
	Quảng Tân, Ba Đồn

	44 
	6679
	Hồ Thanh Thùy Dung
	Sơn thủy, Lệ Thủy

	45 
	6680
	Đoàn Thị Mỷ Anh
	Quảng Tiên , Ba Đồn

	46 
	6662
	Phan Trọng Thủy
	Hoàn Lão, Bố TRạch

	47 
	6663
	Hà Minh Thuận
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	48 
	6664
	Đặng Lê Khánh Linh
	Nam Lý, Đồng Hới

	49 
	6673
	Lê Duy Ngọc
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	50 
	6606
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	51 
	6696
	Phạm Thị Huyền trang
	Bắc Lý, Đồng Hới

	52 
	6695
	TRần Thị Mỹ Huyền        
	Nam Lý, Đồng Hới

	53 
	6692
	Trương Thị Ngọc Lanh
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	54 
	6690
	Phạm Quang Long
	Nam Trạch, Bố Trạch

	55 
	6683
	Hoàng Thị Vui
	Bắc Lý, Đồng Hới

	56 
	6689
	Đỗ Quang Trung
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh


